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NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: NGỮ VĂN 10
Thời gian làm bài: 180 phút 
Câu 1 (8,0 điểm)
Trong thư gửi thầy giáo của con mình, một người cha viết: “Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình”.
                  (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.135)
	Suy nghĩ của anh /chị về ý kiến trên.
Câu 2 (12 điểm)
“Văn học chẳng những giúp ta nhận ra cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai ở đời, mà còn khơi dậy ở ta những tình cảm thẩm mĩ phong phú, đa dạng”.
( Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2000, tr. 113)
Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy liên hệ với một tác phẩm văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10 để làm sáng tỏ vấn đề.
------------------ HẾT --------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 10
CÂU 1
1. Về hình thức và kĩ năng:
Thí sinh được tự do lựa chọn các kiểu bài và thao tác tạo lập văn bản, nhưng phải phù hợp và nhuần nhuyễn. Thí sinh được tư do huy động chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình... Tuy nhiên vẫn phải xác định rõ vấn đề thuộc phạm vi nghị luận xã hội chứ không phải nghị luận văn học.
2. Về nội dung: 
 a. Giải thích: 
- “ Cơ bắp” và “trí tuệ”: là sức khỏe và hiểu biết, năng lực, là khả năng lao động và làm việc trong cuộc sống.
- “Trái tim” và “tâm hồn”: là tình cảm, lương tâm, phẩm chất tốt đẹp có trong mỗi con người.
- Nội dung câu nói: Chúng ta có quyền bán những sản phẩm do bàn tay và khối óc – cơ bắp và trí tuệ – của mình cho người khác với giá cả thoả thuận, nhưng không bao giờ được bán trái tim và tâm hồn mình cho dù giá cao đến bao nhiêu đi chăng nữa.
b. Bàn bạc, mở rộng vấn đề:
- “Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất”:
+ “Cơ bắp” và “trí tuệ” là sức khỏe, là hiểu biết, năng lực trong lĩnh vực cụ thể.
+ Để có được nó không phải là điều dễ dàng, phải trải qua một quá trình rèn luyện, học tập và đúc kết lâu dài. “Cơ bắp” và “trí tuệ” đó là thành quả lao động của chúng ta. Chẳng ai trách được bạn khi sử dụng “cơ bắp” và “trí tuệ” của mình. Chúng ta làm nên nó, chúng ta có quyền sử dụng nó, có quyền bán nó với giá cả phù hợp.
- “Nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình”:
+ “Trái tim” và “tâm hồn” là di sản tinh thần của mỗi người. “Trái tim” và “tâm hồn” chỉ có thể giàu lên khi nó biết cho đi, biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia với con người…
+ Bán “trái tim” và “tâm hồn” là bán cả nhân cách và lương tâm của mình, chẳng khác nào đánh mất đi bản thân, khiến chúng ta trở thành những người thiếu tình cảm, vô cảm, thờ ơ, thậm chí là sa ngã vào nhiều tệ nạn xã hội, gây tội ác…( dẫn chứng chứng minh).
- Trong xã hội hiện nay, có nhiều người làm được điều như người cha đã mong mỏi. Họ biết sử dụng bàn tay, trí tuệ của mình vào những công việc trong cuộc sống, mà vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, lương tâm trong sáng. (dẫn chứng chứng minh).
- Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận con người có tài năng, có hiểu biết, nhưng chỉ vì những tham vọng về mặt vật chất mà sẵn sàng đánh mất đi “trái tim” và “tâm hồn” mình, và họ phải chịu những hậu quả khôn lường. (Học sinh lấy dẫn chứng chứng minh).
- Tuy nhiên không phải lúc nào cũng phải bán “cơ bắp” và “trí tuệ” của mình. Có khi chúng ta cũng cần phải biết sẽ chia như đã sẽ chia “trái tim” và “tâm hồn” vậy.
c. Bài học nhận thức và hành động:
- Nhận thức được câu nói ấy là một đề xuất cho ngành Giáo dục trong quá trình “trồng người”. Đó là đào tạo những con người có sức khỏe, có tài năng, biết sử dụng năng lực của mình trong công việc, biết coi trọng và giữ gìn đạo đức, nhân cách…
- Là một người học sinh, cần phải không ngừng rèn luyện sức khỏe, tài năng, học tập chăm chỉ, phải tránh xa những thói hư tật xấu để hình thành một nhân cách tốt, đạo đức tốt, luôn có ý thức giữ gìn phẩm cách của mình trong xã hội đầy cám dỗ như hiện nay.
3. Cách cho điểm
– Điểm 7-8: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
– Điểm 5-6: Đáp ứng 2/3 các yêu cầu, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt
– Điểm 3-4 : Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, mắc một  số lỗi diễn đạt.
– Điểm 1-2 : Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi chính tả
– Điểm 0 : Hoàn toàn lạc đề.
CÂU 2 
1. Về hình thức và kĩ năng
 - Cần xác định đây là kiểu bài nghị luận văn học để triển khai bài làm đúng kiểu văn bản. Cần phát huy đồng thời hai năng lực: nắm bắt và làm sáng tỏ một vấn đề về chức năng của văn học phân tích, chứng minh, bình luận vấn đề qua 1 văn bản VHDG đã học trong chương trình Ngữ văn 10 để làm sáng tỏ vấn đề. 
   - Thí sinh phải biết sử dụng, kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận để giải quyết một cách đúng hướng yêu cầu của đề bài..
2. Về nội dung kiến thức:
a. Giải thích
- Nhận định đã đề cập đến những chức năng cơ bản của văn học như: nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ.
+ Văn học chẳng những giúp ta nhận ra cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai ở đời: Đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người, văn học thực sự trở thành "cuốn sách giáo khoa của đời sống", đồng thời có tác dụng rất lớn trong việc xây dựng nhân cách, giáo dục con người. Qua  các tác phẩm, người đọc hiểu người, hiểu đời thêm, đồng thời cũng làm phong phú hơn cho kinh nghiệm sống của mình. 
+ Văn học còn khơi dậy ở ta những tình cảm thẩm mĩ phong phú, đa dạng: Nhờ có văn học mà đời sống tình cảm của con người ngày càng tinh tế, sâu sắc hơn. Cái hay, cái đẹp trong văn học tạo ra trong lòng người đọc những rung động thẩm mĩ, tình yêu đối với cái đẹp, thậm chí còn khơi dậy kích thích năng lực sáng tạo, khám phá của mỗi người.
=> Tác phẩm nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Văn chương nghệ thuật luôn giữ gìn và bồi dưỡng chất nhân văn, chất người cho con người, giúp con người hiểu biết mình hơn, thông cảm với người khác, có một cuộc sống phong phú, tinh tế, có ý nghĩa.
(HS chú ý giải thích các từ, cụm từ "cái thiện", "cái ác", "cái đúng", "cái sai", "tình cảm thẩm mĩ phong phú đa dạng") 
b. Chứng minh
Thí sinh chọn và phân tích một tác phẩm văn học dân gian (đã được học hoặc đọc thêm trong chương trình Ngữ văn 10). Trong quá trình phân tích học sinh cần phải làm nổi bật rõ việc nhận thức được "cái thiện", "cái ác", "cái đúng", "cái sai" trong các tác phẩm đó như thế nào, đã khơi dậy "tình cảm thẩm mĩ" của con người ra sao? 
c. Bàn luận		
- Khẳng định đây là ý kiến xác đáng về chức năng của văn chương nghệ thuật
- Từ đó, vai trò của người nghệ sĩ cũng được đặt ra trong quá trình sáng tạo: Người nghệ sĩ phải sống sâu sắc với cuộc đời, có được tình cảm chân thành, mãnh liệt, đồng thời phải luyện rèn tài năng, làm phong phú, giàu có thêm vốn ngôn ngữ của mình
- Nhận định này còn góp phần định hướng cho người tiếp nhận văn học. Qua các tác phẩm văn học, người đọc sẽ khám phá và lĩnh hội được những tình ý sâu kín mà nhà văn gửi gắm. Người đọc đến với tác phẩm văn chương nghệ thuật để hiểu đời, hiểu người, hiểu mình. Ở đây, nhu cầu nhận thức gắn liền với nhu cầu tự nhận thức xoay quanh vấn đề con người, vấn đề sự sống có tính chất nhân bản.
3. Cách cho điểm
- Điểm 11-12 : Hiểu rõ nhận định, kiến thức sâu sắc, phong phú. Phối hợp nhuần nhuyễn lí luận và kiến thức tác phẩm. Phối hợp linh hoạt thao tác giải thích- bình luận, phân tích- chứng minh. Diễn đạt trau chuốt, tinh tế, giàu cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp.
- Điểm 9- 10: Hiểu nhận định, giải thích còn bỏ sót ý nhỏ, có kiến thức lí luận song chưa sâu. Kiến thức tác phẩm sâu sắc, chứng minh nhuần nhuyễn, văn viết tinh tế, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc.
- Điểm 6-7: Hiểu nhận định nhưng giải thích còn chung chung. Diễn đạt mạch lạc có hình ảnh, có cảm xúc nhưng chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa hai phần: lí luận và tác phẩm, giải thích và chứng minh
- Điểm 4: Cảm nhận còn chung chung sơ sài, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi trong diễn đạt.
- Điểm 1- 2: Hoàn toàn không hiểu đề, kiến thức tác phẩm nghèo nàn, diễn đạt kém.
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Đ ?   THI  H ? C SINH GI ? I C ? P TRƯ ? NG     NĂM H ? C  20 21   –   20 22   Môn:  NG ?   VĂN  10   Th ? i gian làm bài: 180 phút    Câu 1   ( 8,0 đi ? m)   Trong thư g ? i th ? y giáo c ? a con mình, m ? t ngư ? i cha vi ? t:  “ Xin hãy d ? y  cho cháu r ? ng có th ?   bán cơ b ? p và trí tu ?   cho ngư ? i ra giá cao nh ? t nhưng  không bao gi ?   đư ? c đ ?   cho ai ra giá mua trái tim và tâm h ? n mình”.                      ( Theo  Ng ?   văn 10,  T ? p hai, NXB Giáo d ? c Vi ? t Nam, 2016, tr.135)     Suy ngh i  c ? a anh / ch ?   v ?   ý ki ? n trên.   Câu 2   ( 12   đi ? m )   “ Văn h ? c ch ? ng nh ? ng giúp ta nh ? n ra cái thi ? n và cái ác, cái đúng và cái  sai  ?   đ ? i, mà còn kh ơi d ? y  ?   ta nh ? ng tình c ? m th ? m m i  phong phú, đa  d ? ng ” .   (   Theo  Ng ?   văn 10,  T ? p hai ,   NXB   Giáo d ? c ,   2000, tr .   113)   Anh / ch ?   hi ? u ý ki ? n trên như th ?   nào? Hãy liên h ?   v ? i m ? t tác ph ? m văn  h ? c dân gian chương tr ình Ng ?   văn 10 đ ?   làm sáng t ?   v ? n đ ? .   ------------------   H ? T  --------------------     HƯ ? NG D ? N CH ? M  NG ?   VĂN 10   CÂU 1   1. V ?   hình th ? c và k i  năng:   Thí sinh đư ? c t ?   do l ? a ch ? n các ki ? u bài và thao tác t ? o l ? p văn b ? n, nhưng  ph ? i phù h ? p và nhu ? n nhuy ? n. Thí sinh đư ? c tư do huy đ ? ng ch ? t li ? u thu ? c tri  th ? c sách v ? , tri th ? c đ ? i s ? ng và nh ? ng tr ? i nghi ? m c ? a riêng mình... Tuy nhiên  v ? n ph ? i xác đ ? nh rõ v ? n đ ?   thu ? c ph ? m vi ngh ?   lu ? n xã h ? i ch ?   không ph ? i ngh ?   lu ? n văn h ? c.   2. V ?   n ? i dung:      a. Gi ? i thích :    -   “ Cơ b ? p” và “trí tu ? ”: là s ? c kh ? e và hi ? u bi ? t, năng l ? c, là kh ?   năng lao đ ? ng  và làm vi ? c trong cu ? c s ? ng.   -   “Trái tim” và “tâm h ? n”: là tình c ? m, lương tâm, ph ? m ch ? t t ? t đ ? p có trong  m ? i con ngư ? i.   -   N ? i dung câu nói: Chúng ta có quy ? n bán nh ? ng s ? n ph ? m do bàn tay và kh ? i  óc  –   cơ b ? p và trí tu ?   –   c ? a mình cho ng ư ? i khác v ? i giá c ?   tho ?   thu ? n, nhưng  không bao gi ?   đư ? c bán trái tim và tâm h ? n mình cho dù giá cao  đ ? n bao nhiêu  đi chăng n ? a.   b. Bàn b ? c, m ?   r ? ng v ? n đ ? :   -   “ Có th ?   bán cơ b ? p và trí tu ?   cho ngư ? i ra giá cao nh ? t ”:   +   “Cơ b ? p” và “trí tu ? ” là s ? c kh ? e, là hi ? u bi ? t, năng l ? c trong l i nh v ? c c ?   th ? .   + Đ ?   có đư ? c nó không ph ? i là đi ? u d ?   dàng, ph ? i tr ? i qua m ? t quá trình rèn  luy ? n, h ? c t ? p và đúc k ? t lâu dài. “Cơ b ? p” và “trí tu ? ” đó là thành qu ?   lao đ ? ng  c ? a chúng ta.  C h ? ng ai trách đư ? c b ? n khi s ?   d ? ng “cơ b ? p” và “trí tu ? ” c ? a 

